
 UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ Y TẾ

Số:          /SYT-NVY
V/v thông báo danh sách các cơ sở đủ 

điều kiện thực hiện khám sức khỏe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Lào Cai, ngày         tháng 7 năm 2025

    Kính gửi: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thực hiện Văn bản số 981/KCB-PHCN&GĐ ngày 04/7/2025 của Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh về việc tăng cường quản lý về khám sức khỏe.

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số năm 2023; Căn cứ Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP ngày 30/12 /2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức 
khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; 
việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức 
khỏe người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Căn cứ Thông tư số 12/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức 
khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe 
theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT, Thông tư số 36/2024/TT-BYT, Thông tư số 
12/2018/TT-BYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến thời điểm tháng 7/2025 (Chi tiết tại Phụ 
lục kèm theo).

Sở Y tế kính gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp./.

Nơi nhận:      
- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các cơ sở khám, chữa bệnh 
trên địa bản tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 
(đăng tải);
- Lưu: VT, NVY.     

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Bích Vân
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Phụ lục
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

(Ban hành kèm theo Công văn số        /SYT-NVY ngày       /7/2025 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai)

TT

Tên cơ sở khám, 
chữa bệnh thực 
hiện khám sức 

khỏe

Thông tin liên hệ 
(Điện thoại, cán bộ 

đầu mối)

Khám sức 
khỏe theo 
Thông tư 

32/2023/TT
-BYT ngày 
31/12/2023

Khám sức 
khoẻ lái xe 

theo Thông tư 
36/2024/TT-
BYT ngày 
16/11/2024

Khám sức 
khoẻ theo 
Thông tư 

12/2018/TT
-BYT ngày 
04/5/2018

1 Bệnh viện đa khoa 
số 1 tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Ngọc 
Mai, Phòng KHTH
SĐT: 0979095087
Email:ngocmaibvtyb
@gmail.com

x x x

2 Bệnh viện đa khoa 
số 3 tỉnh Lào Cai

Nguyễn Công Toản  
Phòng KHTH. SĐT: 
0396911013. 
Email:nguyencongto
an.bvnl@gmail.com

x x

3 Trung tâm y tế khu 
vực Yên Bái 

Đỗ Thị Thanh Viên, 
Trưởng phòng Kế 
hoạch - Nghiệp vụ
SĐT 0943.441.918
Email: Vivienyenb
ai@gmail.com

x x

4 Trung tâm y tế khu 
vực Văn Yên

Nguyễn Tiến Thành, 
Nhân viên phòng Kế 
hoạch - Nghiệp vụ
SĐT: 0977548314
Email:tienthanhytsp
@gmail.com

x x

5 Trung tâm y tế khu 
vực Trấn Yên

Nguyễn Thị Hương, 
Trưởng phòng Kế 
hoạch - Nghiệp vụ
SĐT: 0389249234
Email:Huongbs.nt@
gmail.com

x x

6 Trung tâm y tế khu 
vực Yên Bình

Vũ Viết Dương - 
Trưởng phòng Kế 
hoạch - Nghiệp vụ
SĐT: 0396805327
Email:Dr.duongvu@
gmail.com

x x

7 Trung tâm y tế khu 
vực Lục Yên

Hoàng Văn Khôn, 
Viên chức phòng Kế x x
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TT

Tên cơ sở khám, 
chữa bệnh thực 
hiện khám sức 

khỏe

Thông tin liên hệ 
(Điện thoại, cán bộ 

đầu mối)

Khám sức 
khỏe theo 
Thông tư 

32/2023/TT
-BYT ngày 
31/12/2023

Khám sức 
khoẻ lái xe 

theo Thông tư 
36/2024/TT-
BYT ngày 
16/11/2024

Khám sức 
khoẻ theo 
Thông tư 

12/2018/TT
-BYT ngày 
04/5/2018

hoạch - Nghiệp vụ
SĐT: 0388548448
Email: hoangkhon1
987@gmail.com

8 Trung tâm y tế khu 
vực Văn Chấn

Nguyễn Văn Chung, 
Phó trưởng phòng 
Kế hoạch - nghiệp 
vụ - điều dưỡng. 
SĐT: 0975769312. 
Email:chungyb82@
gmail.com

x x

9 Trung tâm y tế khu 
vực Mù Cang Chải

Giàng A Lu, Trưởng 
phòng KH - nghiệp 
vụ - Điều dưỡng. 
SĐT: 0972998409. 
Email:hlubyajyb81
@gmail.com

x

10 Trung tâm y tế khu 
vực Trạm Tấu

Hoàng Văn Chỉnh,  
Phó trưởng phòng 
Kế hoạch - Nghiệp 
vụ - Điều dưỡng
SĐT: 0886331986
Email:hoangchinhdk
86@gmail.com

x

11 Bệnh viện đa khoa 
Hữu Nghị 103

Đồng Thị Thanh 
Nga, Nhân viên 
phòng KHTH
SĐT: 0399595509
Email:ngadong88@
gmail.com

x x

12 Bệnh viện đa khoa 
Trường Đức

Dương Thị Hải Vân, 
Nhân viên phòng 
KHTH.
SĐT: 0867059654
email:Haivannlyb@
gmail.com

x x

13 Phòng khám đa 
khoa Phú Thọ

Lê Thị Nga, TP 
phòng HCTH ; SĐT: 
036.2636.188; 
Gmail:lenga04.83@
gmail.com

x x
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TT

Tên cơ sở khám, 
chữa bệnh thực 
hiện khám sức 

khỏe

Thông tin liên hệ 
(Điện thoại, cán bộ 

đầu mối)

Khám sức 
khỏe theo 
Thông tư 

32/2023/TT
-BYT ngày 
31/12/2023

Khám sức 
khoẻ lái xe 

theo Thông tư 
36/2024/TT-
BYT ngày 
16/11/2024

Khám sức 
khoẻ theo 
Thông tư 

12/2018/TT
-BYT ngày 
04/5/2018

14
Phòng khám đa 
khoa Việt Tràng 
An

Nguyễn Thị Bích 
Phượng, TP. KHTH
SĐT: 0903422427
Email:bichphuongvt
a2022@gmail.com

x x

15 Bệnh viện Sản - 
Nhi Lào Cai

Lâm Đình Dũng, 
nhân viên phòng 
KHTH. 
SĐT: 0917505574 
Email:dunglamvy@
gmail.com

x x

16
Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh Lào 
Cai

Đỗ Thị Huyền 
Trang, nhân viên 
phòng KH-CNTT-
ĐT-CĐT, SĐT: 
0378968461, Email: 
trangyhctlc@gmail.c
om

x

17 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Bát Xát

Vũ Văn Dương, 
nhân viên P.KHTH - 
SĐT 0352796257

x x

18
Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Bảo 
Thắng

Đinh Châu Loan,  
nhân viên Phòng 
KHTH 
SĐT: 0948287602
Email:loanttytbt@g
mail.com

x x

19 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Văn Bàn

Hoàng Thế Hưng, 
Trưởng Phòng 
KHTH
SĐT: 0948287602
Email:bshungbvvb
@gmail.com

x x

20 Bệnh viện Đa khoa 
số 2 tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Ngọc, 
Nhân viên phòng 
KHTH
SĐT: 0969845688
Email:ngocnguyen0
802@gmail.com

x x
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TT

Tên cơ sở khám, 
chữa bệnh thực 
hiện khám sức 

khỏe

Thông tin liên hệ 
(Điện thoại, cán bộ 

đầu mối)

Khám sức 
khỏe theo 
Thông tư 

32/2023/TT
-BYT ngày 
31/12/2023

Khám sức 
khoẻ lái xe 

theo Thông tư 
36/2024/TT-
BYT ngày 
16/11/2024

Khám sức 
khoẻ theo 
Thông tư 

12/2018/TT
-BYT ngày 
04/5/2018

21 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Bảo Yên

Nguyễn Xuân Trình, 
Nhân viên Phòng 
KHTH; 
SĐT: 0346259933 
Email:bvdkhbaoyenl
c@gmail.com

x x

22 Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Si Ma Cai

Trương Văn Việt,  
Viên chức Phòng 
KHTH; 
SĐT 0988.917.260
Gmail:truongvanviet
190@gmail.com

x x

23 Bệnh viện đa khoa 
số 4 tỉnh Lào Cai

Trần Văn Tân,
Phó trưởng phòng 
KHTH; 
SĐT: 0975490889
Email:trantan.sp@g
mail.com

x x

24 Bệnh viện Nội tiết 
tỉnh Lào Cai

Lê Anh Quyền, 
Phòng KHTC 
SĐT: 0986380890

x x

25
Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Mường 
Khương

Vũ Thị Kế Hương, 
Phó trưởng Phòng 
Kế hoạch tổng hợp, 
SĐT: 0985224035

x x

26 Bệnh viện đa khoa 
khu vực Bắc Hà

Nguyễn Minh 
Trang, viên chức 
phòng KHTH; 
SĐT 0349805350

x x

27 Bệnh viện Đa khoa 
Hưng Thịnh

Nguyễn Thị Mai 
Hậu, Phụ trách 
Phòng KHTH.
SĐT: 0382953976
Mail:hth.ntmhau@g
mail.com

x x

28
BV đa khoa khu 
vực Lào Cai - Cam 
đường

Nguyễn Anh Dũng,
Phụ trách Phòng 
KHTH.
SĐT: 0919710901 
Mail:anhdung13711
02@gmail.com

x x
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TT

Tên cơ sở khám, 
chữa bệnh thực 
hiện khám sức 

khỏe

Thông tin liên hệ 
(Điện thoại, cán bộ 

đầu mối)

Khám sức 
khỏe theo 
Thông tư 

32/2023/TT
-BYT ngày 
31/12/2023

Khám sức 
khoẻ lái xe 

theo Thông tư 
36/2024/TT-
BYT ngày 
16/11/2024

Khám sức 
khoẻ theo 
Thông tư 

12/2018/TT
-BYT ngày 
04/5/2018

29 Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật

Thái Hoàng Yến, 
Trưởng phòng khám 
đa khoa. 
SĐT: 0945.664.008

x x

30 Phòng khám Y 
khoa Hồng Hà

Phạm Tiến Dũng. 
GĐ phòng khám. 
SĐT: 0915091607

x

31 Phòng khám Thành 
Công

Sải Xuân Hòa, Phụ 
trách phòng khám, 
SĐT: 0988264060, 
Email:saixuanhoa@
gmail.com

x x

32 Phòng khám đa 
khoa An Cường

Nguyễn Thị Mai, 
Phụ trách phòng 
KHTH.
SĐT: 0382433744
email:pkancuong100
83@gmail.com

x x
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